TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: Ngoại Ngữ


ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:





· Tiếng Việt:     Tiếng Anh A2.2
· Tiếng Anh:     General English A2.2


Mã học phần:  


                                                     Số tín chỉ:
04 (40-20)
Đào tạo trình độ:  Đại học chính quy


   

Học phần tiên quyết:
Tiếng Anh A2.1

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức ngữ pháp căn bản, năng cao vốn từ vựng và hoàn thiện các kỹ năng ngôn ngữ như: nghe, nói, đọc và viết ở trình độ sơ cấp (Elementary level). Sinh viên được trang bị các phương pháp học tiếng Anh theo định hướng giao tiếp và sử dụng công nghệ thông tin trong việc học ngoại ngữ. Sinh viên đạt trình độ A2- theo Khung năng lực ngoại ngữ Quốc gia và có khả năng giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội như du lịch, khoa học, thời trang, nghệ thuật, môi trường v.v.
3. Mục tiêu:
Học phần giúp sinh viên cũng cố kiến thức ngữ pháp, mở rộng vốn từ vựng và sử dụng ngôn ngữ một cách chủ động, tự tin và sáng tạo trong giao tiếp.
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

a) hiểu được các phương pháp học và ứng dụng CNTT trong việc học ngoại ngữ
b) hiểu và sử dụng thì hiện tại và các dạng so sánh của tính từ trong miêu tả 
c) hiểu, phân biệt và sử dụng các dạng thức của thì tương lai ở một số ngữ cảnh nhất định
d) biết và sử dụng thành thục thì hiện tại và quá khứ
e) hiểu và sử dụng các loại mạo từ và đại từ bất định.
f) hiểu và vận dụng tiếng Anh trong các chủ đề đã học

5. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1

1.2

 1.3
	Tổng quan về học phần A2.2
Phương pháp học tiếng Anh
Phương pháp làm bài tập trực tuyến
Giới thiệu bài thi A2.2
	a
	3
	0

	2

2.1
	Unit 7 
Các cuộc hành trình (Journeys)
	b
	5
	3

	3

3.1
	Unit 8 

Diện mạo (Appearance)
	b
	5
	3

	4

4.1

4.2
	Unit 9 

Điện Ảnh (Films)

Nghệ thuật (The Arts)
	c
	5
	3

	5

5.1
	Unit 10 

Khoa học (Science)
	d
	5
	3

	6

6.1
	Unit 11 

Du lịch (Tourism)
	e
	5
	3

	7

7.1
	Unit 12 

Trái đất (The Earth)
	e
	5
	3

	8
	Ôn tập và kiểm tra 
	a,b,c,d,e,f
	7
	2


6. Tài liệu dạy và học:

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	John Hughes
	Life
	2009
	Cengage learning
	website
	X
	

	2
	 Raymond Murphy
	Grammar in use
	2010
	Cambridge
	Nhà sách
	
	X

	3
	Micheal McCathy
	Basic Vocabulary in Use
	2010
	Cambridge
	Nhà sách
	
	X


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Sinh viên phải hoàn thành tối thiểu 70% bài tập ở nhà (online) mới đủ điều kiện để được thi và công nhận điểm kiểm tra.
	a,b,c,d,e, f
	Điều kiện

	2
	Kiểm tra 2 kỹ năng Nghe, nói
	a,b,c,d,e, f
	35

	3
	Điểm chuyên cần & tham gia các hoạt động lớp 
	a,b,c,d,e, f
	15

	4
	Thi kết thúc học phần:  2 kỹ năng Đọc – Viết 
	a,b,c,d,e, f
	50
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